


















































































CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI Báo cáo tài chính hợp nhất

326 Hùng Vương, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, An Giang. quý 4 năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

VI .

01 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 Năm 2020  Năm 2019 

Doanh thu cá xuất khẩu 2.828.313.961.780        3.501.140.058.938          

Doanh thu bất động sản 570.429.058.126           793.840.447.052             

Doanh thu cung cấp dịch vụ 203.647.965.071           253.079.986.156             

Doanh thu xây dựng 62.170.323.781             138.538.314.009             

Doanh thu thương mại 3.118.034.760.711        2.876.236.034.479          

Doanh thu thức ăn cá 5.328.429.181.176        6.618.127.065.460          

Doanh thu điện năng lượng mặt trời 515.288.502.655           226.916.585.047             

Doanh thu khác 48.092.320.475             1.961.201.750                 

12.674.406.073.775      14.409.839.692.891       

02 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

 Năm 2020  Năm 2019 

Chiết khấu thương mại 4.623.195.625               1.774.330.000                 

Giảm giá hàng bán 1.375.220.687               264.718.367                    

Hàng bán bị trả lại 102.700.017.822           184.027.303.419             

108.698.434.134           186.066.351.786             

03 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 Năm 2020  Năm 2019 

Giá vốn cá xuất khẩu 2.515.055.215.847                  2.964.067.152.515 

Giá vốn của bất động sản 230.145.169.222           468.062.311.566             

Giá cung cấp dịch vụ 113.465.776.547           164.708.963.219             

Giá vốn xây dựng 43.641.520.470             132.337.327.997             

Giá vốn thương mại 3.005.259.011.741        2.749.925.964.743          

Giá vốn thức ăn cá 5.085.557.195.980        6.321.127.889.125          

Giá vốn điện năng lượng mặt trời 132.016.518.954           51.308.724.323               

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 47.749.427.886             12.535.220.999               

Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (15.555.000.000)            (10.992.791.428)             

Giá vốn khác 48.223.064.851             1.947.544.150                 

11.205.557.901.498      12.855.028.307.209       

04 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 Năm 2020  Năm 2019 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 113.760.440.180           84.699.875.513               

-??                                  -??                                   

Lãi bán các khoản đầu tư -??                                  -??                                   

Cổ tức, lợi nhuận được chia -??                                  -??                                   

Lãi chênh lệch tỷ giá 23.349.347.164             21.328.388.309               

Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán 92.915.893.207             89.499.194.990               

Doanh thu hoạt động tài chính khác -??                                  6.425.302.000                 

230.025.680.551           201.952.760.812             

Lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
quý 4 năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020

Cộng

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
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